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1

H19.12-

240522-

0003

Đỗ Thị 

Mỹ 

Duyên

0921920

03741

Số nhà 69, tổ 3, 

đường Đông Hải, 

ấp Đông Hải, xã 

Hố Nai 3, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

QUẦY 

THUỐC 

HOÀNG 

QUÂN 

11

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, 

thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, 

thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC 

hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9430/GPP 17/06/2024 17/06/2027
Cấp 

mới

2

H19.12-

240517-

0018

Nguyễn 

Thị 

Linh

7518600

6505

Số 2132, Quốc lộc 

1A, tổ 9, ấp 

Quảng Lộc, xã 

Quảng Tiến, 

huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

NHÀ 

THUỐC 

ĐỨC 

LINH

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Không 

bao gồm: vắc xin, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn 

chế bán lẻ, thuốc thuộc danh mục thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt)

9429/GPP 17/06/2024 17/06/2027
Cấp 

mới

3

H19.12-

240516-

0010

Lê Thị 

Vẹn

3522189

97

Số 68, đường Trần 

Vĩnh Lộc, tổ 5, ấp 

5, xã An Viễn, 

huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

QUẦY 

THUỐC 

PHÚ MỸ 

9

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, 

thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, 

thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC 

hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9428/GPP 17/06/2024 17/06/2027
Cấp 

mới

PHỤ LỤC 2

DANH SÁCH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN GPP - ĐỢT 33 NĂM 2024

(đính kèm Quyết định số 636/QĐ-SYT ngày 17 tháng 6 năm 2024)
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4

H19.12-

240604-

0008

Thân 

Thị Lan

2707963

24

Số 713, đường 

Sông Thao, xã 

Bàu Hàm, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

QUẦY 

THUỐC 

THÂN 

LAN

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, 

thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, 

thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC 

hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

684////GPP 17/06/2024 17/06/2027

5

H19.12-

240524-

0017

NGUY

ỄN THỊ 

THI

3715859

34

Số 450, đường 

Nam Hòa 1, tổ 18, 

ấp Bùi Chu, thôn 

Đông Bình, xã 

Bắc Sơn, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

QUẦY 

THUỐC 

MINH 

THY

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, 

thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, 

thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC 

hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

6379//GPP 17/06/2024 17/06/2027

2



Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và 

Tên

CMND
Địa điểm kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

6

H19.12-

240514-

0005

Phạm 

Thị 

Duyên

2761159

89

Số 98B, tổ 4, ấp 2, 

xã Sông Trầu, 

huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

Quầy 

thuốc 

Linh 

Duyên

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, 

thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, 

thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC 

hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

6325//GPP 17/06/2024 17/06/2027

7

H19.12-

240527-

0006

Lương 

Nhựt 

Hoàng

2718872

15

26/1/2, ấp Tân 

Việt, xã Bàu Hàm, 

huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

QUẦY 

THUỐC 

NHỰT 

HOÀNG

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Không bao gồm: vắc xin, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc thuộc danh mục thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt)

570///GPP 17/06/2024 17/06/2027

8

H19.12-

240517-

0031

Đỗ Thị 

Kim 

Hương

2717338

36

Tổ 2, ấp 1, xã 

Sông Trầu, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

QUẦY 

THUỐC 

KIM 

HƯƠNG

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, 

thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, 

thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC 

hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

3437///GPP 17/06/2024 17/06/2027

3
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9

H19.12-

240603-

0011

Đỗ Thị 

Loan

2724882

79

Ấp 4, xã Sông 

Trầu, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai

QUẦY 

THUỐC 

ĐỖ 

HIỀN

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, 

thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, 

thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC 

hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

3401///GPP 17/06/2024 17/06/2027

10

H19.12-

240520-

0015

Hoàng 

Văn 

Dân

3622154

12

Khu 1, ấp Nhân 

Hòa, xã Tây Hoà, 

huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

QUẦY 

THUỐC 

HOÀNG 

DÂN

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, 

thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, 

thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC 

hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

2199///GPP 17/06/2024 17/06/2027

Tổng cộng: 10 cơ sở (07 cơ sở được đánh giá duy trì GPP, 03 cơ sở cấp mới)
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